
 
 

Ngày xác nhận 

(ngày ghi) 

① Hướng dẫn cách viết Phiếu Xác Nhận cho khoản  

trợ cấp 100.000 yên dành cho các hộ gia đình chỉ  

chịu mức thuế cư trú bình quân cố định 

Số điện thoại liên lạc ban ngày Tên chủ hộ 

【Các mục xác nhận】 

① Không ai trong hộ gia đình là người phải chịu thuế cư trú biến động theo Thu nhập cho năm 

2023 (Reiwa 5). 

※ Những người có thu nhập chịu thuế nhưng không khai thuế thì không là đối tượng nhận khoản 

trợ cấp này. 

② Tất cả thành viên trong hộ gia đình đều không phải là người phụ thuộc của bất kỳ người thân 

nào khác đang nộp thuế.  

Nếu bạn đáp ứng cả hai điều kiện ① và ②, xin hãy điền ngày xác nhận, tên chủ hộ và số điện 

thoại ở dưới đây. 

Mặt sau (D): Xin điền thông tin tài khoản ngân hàng. 

Hãy điền cả Mặt A và Mặt D, và đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân và sổ tài 

khoản ngân hàng (hoặc bản sao thẻ ATM nếu không có sổ tài khoản).  

【ベトナム語】 

① 住民税均等割のみ課税世帯への給付金（10 万円） 

確認書の書き方 



 

Tên ngân hàng 
Tên chủ tài khoản (Katakana) 

Mã chi nhánh 

(số chi nhánh)  

※Ngân hàng khác 

Số (bango) ★ 
※Ngân hàng Yucho 

Số tài khoản 

※Ngân hàng khác ngoài Yucho 
Ký hiệu (kigo) ★ 

※Ngân hàng Yucho 

Loại tài khoản: 

1. Tài khoản tiền gửi 

thông thường 

2. Tài khoản vãng lai 

※Chỉ điền nếu người khác ngoài chủ hộ làm thủ tục xác nhận và nhận trợ cấp. 

Nếu người đại diện làm thủ tục xác nhận và nhận trợ cấp, hãy điền tên, địa chỉ, ngày 

tháng năm sinh và mối quan hệ với chủ hộ của người đại diện, và đính kèm bản sao 

giấy tờ tùy thân của người đại diện. 

Nếu bạn có vấn đề nào không rõ về người đại diện, hãy gọi cho trung tâm cuộc gọi của 

chúng tôi để được giải đáp. 



 
 
 
 

②−１ Cách viết đơn đăng ký tiền trợ cấp bổ sung cho trẻ em (50,000 yên) 

※(2-ⓐ) Có thông tin ngân hàng nhận tiền 

【Các mục cần xác nhận】Thông tin đang nuôi dưỡng (đang sinh hoạt trong cùng một thu nhập) 

trẻ được ghi dưới mục này với【Đối tượng trẻ tính thêm】là chính xác. Người xác nhận hãy ghi 

ngày xác nhận, tên chủ hộ, số điện thoại bên dưới đây. 

Ngày xác nhận 

(Ngày ghi đơn) 

Số điện thoại có thể liên lạc 

được vào ban ngày 

Trong trường hợp muốn chuyển tiền vào ngân hàng khác với ⓐ, đánh dấu [✓] bên cạnh 

ⓑ, ghi thông tin ngân hàng vào mặt sau (mặt D) 

Trẻ sinh sau ngày 2 tháng 12 năm 2023 cũng là đối tượng nhận tiền hỗ trợ, nhưng sẽ phải đăng ký riêng 

trước ngày hết hạn (ngày 30 tháng 6 năm 2024) 

Vui lòng liên lạc đến trung tâm hỗ trợ (ĐT: 0120-762-458) 

Nếu chấp nhận tài khoản ngân hàng nhận tiền là tài khoản ghi ở đây hãy đánh dấu 

[✓] bên cạnh ⓐ. Kết thúc tại mặt ⓐ. 

Tên chủ hộ 

【ベトナム語】 

②－１ 子ども加算給付金（５万円）の確認書の書き方 

※（２－○ａ）振込先口座記載有り 



 

Tên ngân hàng Tên chủ tài khoản (Katakana) 

Mã chi nhánh (Mã số 

chi nhánh) 

※Trừ ngân hàng 

Số (Bango)★  

※Ngân hàng 

Yucho 

Số thẻ 

※Trừ ngân hàng 

Yucho 

Ký hiệu (Kigo)★ 

※Ngân hàng 

Yucho 

Loại tiền gửi 

1- Thông thường (Futsu) 

2- Vãng lai (Touza) 

※Chỉ trường hợp người đại diện cho chủ hộ xác nhận và nhận tiền hỗ trợ cần ghi. 

Trường hợp người đại diện xác nhận và nhận tiền hỗ trợ đăng ký, cần ghi họ tên, địa chỉ, 

ngày tháng năm sinh, quan hệ với chủ hộ, copy và đính kèm bản sao xác nhận thông tin cá 

nhân của người đại diện 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến người đại diện, vui lòng liên lạc đến tổng đài hỗ 

trợ 

Đối với người điền thông tin ngân hàng mới ở mặt D, vui lòng đính kèm bản sao giấy tờ tuỳ 

thân và bản sao sổ ngân hàng (Nếu không có sổ ngân hàng có thể thay thế bằng bản sao 

thẻ ngân hàng). 



 
 

【Nội dung xác nhận】Trẻ được liệt kê dưới đây là trẻ thuộc đối tượng được nhận trợ cấp bổ 

sung và cũng là người phụ thuộc (cùng sinh kế). Sau khi xác nhận, vui lòng điền ngày xác nhận, 

họ và tên của chủ hộ, số điện thoại vào bên dưới. 

Ngày xác nhận 

(Ngày điền thông tin) 

Vui lòng điền số tài khoản ngân hàng ở mặt sau (mặt D), gửi kèm bản copy giấy tờ tùy thân, bản copy sổ 

ngân hàng (nều không có sổ ngân hàng thì gửi bản copy thẻ ngân hàng) 

Trẻ sinh từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 trở đi cũng thuộc đối tượng nhận trợ cấp, tuy nhiên cần phải nộp 

đơn đăng ký riêng trước hạn nộp (ngày 30 tháng 6 năm 2024). 

Vui lòng liên hệ tổng đài (SĐT : 0120-762-458) 

Họ và tên của 

chủ hộ 

②−２ Cách viết thư xác nhận trợ cấp bổ sung cho trẻ em (50.000 yên) 

※Không thể hiện tài khoản đích 

Số điện thoại có thể liên lạc 

trong ngày 

【ベトナム語】 

②－２ 子ども加算給付金（５万円）の確認書の書き方 

※振込先口座記載無し 



 

Tên ngân hàng Tên chủ tài khoản (Katakana) 

Mã chi nhánh (mã số 

chi nhánh) 

※Ngoại trừ ngân 

hàng Yucho 

Số ★ 
※Ngân hàng Yucho 

Số tài khoản 

※Ngoại trừ ngân 

hàng Yucho 

Ký hiệu (kigo)★ 

※Ngân hàng 

Yucho 

Loại tiền gửi 

1. Thông thường 

2. Vãng lai 

※Chỉ điền trong trường hợp người xác nhận/ nhận trợ cấp là người đại diện, không phải 

chủ hộ. 

Trường hợp người đại diện xác nhận/ nhận trợ cấp, vui lòng điền Họ và tên/ Địa chỉ/ Ngày 

tháng năm sinh/ Mối quan hệ với chủ hộ, đồng thời gửi kèm bản copy giấy tờ tùy thân, v.v. 

của người đại diện.  

Vui lòng liên hệ với tổng đài của chúng tôi nếu có thắc mắc về người đại diện. 


